CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: An toàn điện
Mã môn học: DDT807
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 gi ờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học An toàn điện được bố trí học trước các môn học chuyên môn nghề.
- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sơ thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
1. Về kiến thức: 
· Trình bày được: Các khái niệm cơ bản về an toàn điện; Bảo vệ an toàn điện cho người; Biện pháp kỹ thuật an toàn điện; Cấp cứu người bị điện giật
2. Về kỹ năng: 
· Vận dụng: Bảo vệ an toàn điện cho người; Biện pháp kỹ thuật an toàn điện; Cấp cứu người bị điện giật trong thực tế
3. Về thái độ: 
· Có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn điện.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	[bookmark: OLE_LINK1]TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm tra

	1.
	Chương 1. Các khái niệm cơ bản về an toàn điện
	9
	8
	
	1

	
	1.1. Tai nạn về điện.
	 
	1
	
	

	
	1.2. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người.
	 
	1
	
	

	
	1.3. Yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn điện giật.
	 
	3
	
	

	
	1.4. Điện áp bước.
	 
	1
	
	

	
	1.5. Điện áp tiếp xúc.
	 
	1
	
	

	
	1.6. Các nguyên nhân chính gây tai nạn điện.
	 
	1
	
	

	2.
	Chương 2: Bảo vệ an toàn điện cho người 
	10
	10
	
	






1

	
	2.1. Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp
	 
	1
	
	

	
	2.2. Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp
	 
	4
	
	

	
	2.3. Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp
	 
	3
	
	

	
	2.4. Bảo vệ chống giật do tiếp xúc với vật mang điện
	 
	1
	
	

	
	2.5. Bảo vệ chống đốt cháy hồ quang
	 
	1
	
	

	3.
	Chương 3: Biện pháp kỹ thuật an toàn điện
	6
	6
	
	

	
	3.1. Các loại công cụ bảo vệ
	 
	4
	
	

	
	3.2. An toàn điện khi sử dụng và vận hành các thiết bị dùng điện
	 
	2
	
	

	4.
	Chương 4: Cấp cứu người bị điện giật
	5
	4
	
	

	
	  4.1. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
	 
	1
	
	

	
	4.2. Cấp cứu người bị điện giật.
	 
	3
	
	

	
	Cộng:
	30
	28
	
	2


 Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:   
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về an toàn điện 	Thời gian:9 giờ 
 Mục tiêu:
· Trình bày được: Các tai nạn về điện; Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người; Yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn điện giật; Điện áp bước; Điện áp tiếp xúc; Các nguyên nhân chính gây tai nạn điện.
 Nội dung:
 1.1. Tai nạn về điện.
1.2. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người.
	1.2.1. Tác dụng kích thích.
	1.2.2. Tác dụng gây chấn thương.
	1.2.3. Tác dụng tâm lý.
1.3. Yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn điện giật.
	1.3.1. Đặc tuyến dòng điện thời gian.
	1.3.2. Điện trở người.
	1.3.3. Đường đi của dòng điện qua người.
	1.3.4. Tần số dòng điện.
	1.3.5. Môi trường xung quanh.
	1.3.6. Điện áp cho phép.
1.4. Điện áp bước.
1.5. Điện áp tiếp xúc.
1.6. Các nguyên nhân chính gây tai nạn điện.
Chương 2: Bảo vệ an toàn điện cho người 	Thời gian:10 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được các biện pháp bảo vệ an toàn điện cho người.
 Nội dung:
2.1. Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp
	2.1.1. Ngăn ngừa dòng điện qua cơ thể người
	2.1.2. Các biện pháp bảo vệ bổ sung
2.2. Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp
	2.2.1. Nối đất vỏ thiết bị 
	2.2.2. Cắt nhanh bằng máy cắt 
	2.2.3. Cắt nhanh bằng cầu chì
	2.2.4. Các biện pháp khác
2.3. Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp
	2.3.1. Hệ thống SFLV (Safety Extra Low Voltage)
	2.3.2. Hệ thống PELV (Protective Extra Low Voltage)
	2.3.3. Hệ thống FELV (Funtional Extra Low Voltage)
2.4. Bảo vệ chống giật do tiếp xúc với vật mang điện
2.5. Bảo vệ chống đốt cháy hồ quang
Chương 3: Biện pháp kỹ thuật an toàn điện 	Thời gian:6 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được các biện pháp kỹ thuật an toàn điện 
 Nội dung:
3.1. Các loại công cụ bảo vệ
3.1.1 Phân loại
3.1.2. Các loại công cụ cách ly bảo vệ chủ yếu và phụ trợ
3.1.3. Công cụ bảo vệ làm việc với trang thiết bị khi đã cắt điện
3.1.4. Các biển báo phòng ngừa
3.1.5. Các công cụ bảo vệ dùng khi làm việc trên cao
3.2. An toàn điện khi sử dụng và vận hành các thiết bị dùng điện
3.2.1. Yêu cầu chung về kỹ thuật an toàn điện
3.2.2. Yêu cầu an toàn khi sử dụng các dụng cụ điện
3.2.3. Yêu cầu an toàn khi sử dụng thiết bị chiếu sáng
3.2.4. Yêu cầu an toàn khi công tác trên cao 

Chương 4: Cấp cứu người bị điện giật	Thời gian: 5 giờ        
Mục tiêu: 
· Trình bày được cách tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
· Nêu được cách xử lý và cấp cứu người bị điện giật.
Nội dung: 
  4.1. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
	4.1.1. Trường hợp cắt được nguồn điện
	4.1.2. Trường hợp không cắt được nguồn điện
4.2. Cấp cứu người bị điện giật.
	4.2.1. Người bị nạn chưa mất tri giác.
	4.2.2. Người bị nạn mất tri giác.
	4.2.3. Người bị nạn đã tắt thở

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng
2. Trang thiết bị máy móc: 
· PC, Phần mềm chuyên dùng.
· Projector.
· Máy chiếu vật thể ba chiều.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
· Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện. 
· Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện.
· Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:
a. Kiến thức:
· Các khái niệm cơ bản về an toàn điện 
· Bảo vệ an toàn điện cho người 
· Biện pháp kỹ thuật an toàn điện
· Cấp cứu người bị điện giật
b. Kỹ năng:
· Bảo vệ an toàn cho người 
· Biện pháp kỹ thuật an toàn điện
· Cấp cứu người bị điện giật
c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Rèn luyện tính cẩn thận trong cấp cứu
- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà. 
2.Phương pháp:
Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. 
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  
1. Phạm vi áp dụng chương trình:       
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      
- Trước khi giảng dạy, giảng viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
· Các khái niệm cơ bản về an toàn điện 
· Bảo vệ an toàn điện cho người 
· Biện pháp kỹ thuật an toàn điện
· Cấp cứu người bị điện giật
4. Tài liệu cần tham khảo:  
[1]  Trần Quang Khánh, Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện, Nxb KHKT 2008
[2]  Nguyễn Xuân Phú, Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện, NXB Khoa   học và Kỹ thuật 1996.
[3]  Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo dục 2004.
[4]  Nguyễn Thế Đạt, Giáo trình an toàn lao động, NXB Giáo dục 2002.
[5]  Nguyễn Đình Thắng, Giáo trình an toàn điện, NXB Giáo dục 2002.
[6]  Trần Văn Tớp, Giáo trình kỹ thuật an toàn điện, NXB Giáo dục 2010.
[7]  Quyền Huy Ánh, Giáo trình An toàn điện, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 2015
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2019
TRƯỞNG KHOA


TẠ MINH CƯỜNG
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